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I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Hãy chọn một trong các chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1: Cho tập hợp E ={x 
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 10}. Số phần tử của tập hợp E là:

A. 9
          

B. 10
        

C. 11


D. 12
Câu 2: Kết quả của phép tính 34.37 bằng:
A. 311


B. 328


C. 911


D. 611
Câu 3: Tổng 9.5.2 – 45 chia hết cho: 

A. 2 và 3

B. 2 và 9

C. 2, 3 và 5

D. 3, 5 và 9

Câu 4: Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm A và B cho trước?
A. 1
          




B. 2
        



C. 3





D. vô số đường thẳng

II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) Cho 2 tập hợp A = {11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20}; 

                                                 
 B = { x
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N / x chẵn; 4 < x < 18}.
a) Viết tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp;
b) Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc cả 2 tập hợp A và B.
Bài 2: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):
a)  25 . 12 . 4 - 200

b)  66 . 865 + 34 . 865 

c)  30.52 + (22.32 – 9): 3

d)  390 : {16 + [32.5 - (14 + 211 : 28)]}

Bài 3: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a)  x – 15 = 48;
b) 5.( 3x – 1) = 25;

c) 52x – 3 – 2.54036 = 54036.3
Bài 4: (3,0 điểm) 

          1/ Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng:
a) Vẽ đường thẳng MN, tia MP, đoạn thẳng NP;
b) Lấy điểm K nằm giữa hai điểm M và N. Kể tên các tia trùng nhau, các 

tia đối nhau trên hình vẽ.

2/ Vẽ đoạn thẳng AB = 7cm, lấy điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao   cho AM = 3cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng MB?

b) Trên đường thẳng AB, lấy thêm 2017 điểm không trùng với các điểm
 đã cho. Tính số đoạn thẳng phân biệt tạo thành trên đường thẳng AB?
Bài 5: (0,5 điểm) Cho S = 3 + 32 + 33 + ... + 3120. Chứng minh rằng S [image: image5.png]
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...................Hết......................
Chúc các em làm bài tốt!

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN – Lớp 6
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	A
	D
	A


II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0đ)
	a) B = { 6; 8; 10; 12; 14; 16}
b) C = {12; 14; 16}
	0,5

0,5

	2
(2,0đ)


	a, 25 . 12 . 4 - 200

= 100 . 12 - 200      
= 1200 - 200

= 1000                 

b, 865. (66 + 34)      
= 865 . 100 

= 86500     
c, 125  + (4.9 – 9):3             

= 25 + 9
=    34                          

d, 390 : {16 + [32.5 - (14 + 211 : 28)]}

= 390 : {16 + [9.5 - (14 + 8)]

= 390 : {16 + [45 - 22]}            

= 390 : 39
= 10                                         
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

	3
(1,5đ)
	a)  x – 15 = 48

     x         = 63

b) 5.( 3x – 1) = 25

          3x – 1  = 5

          3x        = 6

            x        = 2

c) 52x – 3 – 2.54036 = 54036.3

    52x – 3           = 54036.3 + 2.54036
    52x – 3           = 54037
=>  2x – 3       = 4037

       2x            = 4040

         x             = 2020
	0,5

0,5

0,5

	4
(3,0đ)

	1/- Vẽ đúng hình: mỗi câu 0,75đ (mỗi ý đúng: 0,25đ)
2/ Vẽ hình

a) Nêu điểm M nằm giữa hai điểm A và B

   Viết được CT: AM + MB = AB

    Tính MB = 4cm
b) Tính được số điểm: 2017 + 3 = 2020 (điểm)

    Tính được số đoạn thẳng: 

                (2020 . 2019) : 2 = 2039190 (đoạn thẳng)
	1,5
0,25
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

	5(0,5đ)
	S = (3 + 32 + 33)+ ... (3118+ 3119+ 3120)

   = 3(1 + 3 + 32) + ... + 3118(1 + 3 + 32)      
   = 13(3 + ... +  3118)   [image: image6.png]
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Vậy S [image: image7.png]
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